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Nội dung 
• JavaScript 

• DOM 

• BOM 

• Quản lý trang web 

• SOP 

• Vấn đề của trình duyệt 
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JavaScript 
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Tại sao sử dụng JavaScript? 
• HTML: 

 Cung cấp các thẻ tạo (khai báo) đối tượng tài 
liệu nhưng không cung cấp khả năng quản lý 
(hủy, thay đổi thuộc tính, triệu gọi phương thức) 
chúng.  
 Ví dụ: thẻ <input type = “button” …> tạo một nút 

bấm nhưng HTML không xử lý sự kiện khi nút được 
bấm (onclick). 

• JavaScript (Scripts): 

 Quản lý (tạo, hủy bỏ, thay đổi thuộc tính, triệu 
gọi phương thức) các đối tượng. 
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JavaScript 
• Được sử dụng rộng rãi. 
• Tựa C, Java. 

 Khác C ở các điểm:  
 Định kiểu không tường minh 

 Khai báo biến bằng từ khóa var;  
 Định nghĩa hàm bằng từ khóa function. 
 Mảng là ánh xạ 
 first-class function 
 prototype-based 

• Sử dụng cùng HTML: 
 Viết lệnh JavaScript trong cặp thẻ <script type= 

“text/javascript”> </script> - phân đoạn Javascript. 
 Có thể đặt (nhiều) phân đoạn JavaScript tại bất kỳ đâu trong 

trang HTML. 
 Gọi hàm JavaScript trong các thuộc tính sự kiện của các đối 

tượng HTML. 
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Khai báo, sử dụng biến 
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Khai báo, sử dụng biến 
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Khai báo, sử dụng hàm 
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Mảng 

• Khai báo  
 Chính tắc 

 var myCars=new Array();  
myCars[0]="Saab";        
myCars[1]="Volvo"; 

 Rút gọn 
 var myCars=new Array("Saab", "Volvo", "BMW"); 

 Nguyên thủy  
  var myCars=["Saab", "Volvo“, "BMW"]; 

• Truy cập phần tử 
 var name=myCars[0]; 
 myCars[0]="Saab"; 
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Mảng 

var a = ["Hoàng", 'M', new Date('1998-3-18'), [5, 9, 7]]; 

a[100] = "CLC";   //Thêm mới 

document.write(a.length);  //101 

document.write(a[1]);  //M 

a[1] = 'F';    //Thay đổi giá trị 

document.write(a[1]);   //F 

document.write(a[2]);    //Wed Mar 18 1998  

    07:00:00 GMT+0700 (ICT) 

document.write(a[3][1]);   //9 

document.write(a[15]);  //undefined 
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Khai báo đối tượng 

• Đối tượng là sưu tập (collection)/kết hợp (association) động của các 
thuộc tính và phương thức: Thêm và bớt thuộc tính/phương thức 
bất kỳ. 

• Khai báo trực tiếp 
 var person={fullname:"John", sayHello:function() {   
  document.write(this.fullname + “ says hello!”);}}; 
 person.sayHello(); 
 person.dob = “22/2/2012”; 
 delete person.fullname; 

•  Khai báo đối tượng Object rồi gắn thuộc tính và phương thức cho 
nó 

 person = new Object(); 
 person.fullname = "John"; 
 person.sayHello = function() { document.write(this.fullname + 
       “ says hello!”);} 
 person.sayHello(); 
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Sử dụng hàm tạo 

• Để tạo hàng loạt đối tượng có kiểu giống nhau 
function Person(fn, al) { 
 this.fullname = fn; 
 this.alias = al; 
 this.sayHello = function() { 
  document.write(this.fullname + " " + this.alias); 
 } 
} 
person = new Person("Hoàng Tùng", "Bolero"); 
person.sayHello(); //Hoàng Tùng Bolero 
papa = new Person("Hoàng Bách", "Sava"); 
papa.sayHello(); //Hoàng Bách Sava 
 
Person.prototype.sayGoodbye = function () { 
 document.write(this.fullname +  " good bye everyone!"); 
};   
person.sayGoodbye(); //Hoàng Tùng goodbye everyone! 
papa.sayGoodbye(); // Hoàng Bách goodbye everyone! 
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Phạm vi truy cập thuộc tính, phương thức 

function Person(fn, al) { 
 var fullname = fn;   //private 
 var alias = al;  //private 
 function getAllNames() {return (fullname + “ ” + alias);} //private 
 this.sayHello = function() { //public 
  document.write(getAllNames.apply(this)); 
 } 
} 
person = new Person("Hoàng Tùng", "Bolero"); 
person.sayHello(); //Hoàng Tùng Bolero 
person.getAllNames(); //Lỗi 
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Getters, setters 

var o = { 

  a: 7, 

  get b() {  

    return this.a + 1; 

  }, 

  set c(x) { 

    this.a = x / 2 

  } 

}; 

 

console.log(o.a); // 7 

console.log(o.b); // 8 

o.c = 50; 

console.log(o.a); // 25 
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Kế thừa 

• JavaScript là ngôn ngữ lập trình dựa trên nguyên mẫu (prototype-
based) 

• Mỗi đối tượng tham chiếu đến một đối tượng khác (gọi là đối 
tượng nguyên mẫu) và kế thừa các thuộc tính, phương thức của đối 
tượng nguyên mẫu.  

• Nguyên mẫu của các đối tượng Object là null.  
• Mặc định, nguyên mẫu của đối tượng là Object.prototype 

 var a = {p: 1};  // a ---> Object.prototype ---> null 

 console.log(a.toString()); 

• Sử dụng Object.create() để chỉ định nguyên mẫu 
 var b = Object.create(a); // b ---> a ---> Object.prototype ---> 

null 

 console.log(b.p); // 1 (inherited) 
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Kế thừa 

•  Lấy nguyên mẫu của đối tượng 

 Object.getPrototypeOf(g); 

• Đối tượng nguyên mẫu lại có nguyên mẫu của 
nó. Quan hệ nguyên mẫu tạo nên chuỗi 
nguyên mẫu (prototype chain). 
 a--→b--→c --→ …-→ Object.prototype –→ 

null 

Lê Đình Thanh, Bài giảng Phát triển ứng dụng web. 



Kế thừa 

function Person(fn, al) { 
 var fullname = fn; 
 var alias = al; 
 function getAllNames() {return (fullname + “ ” + alias);}  
 this.sayHello = function() { 
  document.write(getAllNames.apply(this)); 
 } 
} 
person = new Person("Hoàng Tùng", "Bolero"); 
faculty  = Object.create(person); 
faculty.department = "Khoa CNTT"; 
faculty.sayHello = function() { 
 person.sayHello(); 
 document.write(" " + this.department); 
}; 
faculty.sayHello(); //Hoàng Tùng Bolero Khoa CNTT 
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Kế thừa theo hàm tạo 

function Person(fn, al) { 
 var fullname = fn;  //private 
 var alias = al;  //private 
 function getAllNames() {return (fullname + " " + alias);} //private 
 this.sayHello = function() { //public 
  document.write(getAllNames.apply(this)); 
 }; 
 this.getFullname = function() {return fullname;}; //public 
}   
function Staff(fn, al, sa) { 
 Person.call(this, fn, al); 
 var salary = sa; 
 var parentHello = this.sayHello; 
 this.sayHello = function() {  //overriding 
  parentHello.apply(this); 
  document.write(" with salary " + salary); 
 }; 
 this.sayGoodbye = function() { 
      document.write(this.getFullname() + " good bye everyone!"); 
 }; 
}   
staff = new Staff("Hoàng Ngân", "Diamon", 1000); 
staff.sayHello(); //Hoàng Ngân Diamon with salary 1000  
staff.sayGoodbye(); //Hoàng Ngân good bye everyone! 
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Xâu 

• Chuỗi ký tự nằm giữa nháy đơn (‘) hoặc nháy 
kép (“) 
 var carname="Volvo XC60"; 

var carname='Volvo XC60'; 

• Truy cập ký tự trong xâu 
 var character=carname[7]; 

• Độ dài xâu 
 var txt="Hello World!"; 

document.write(txt.length); 
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Xâu 

• Tìm xâu con 

 var str="Hello world, welcome to the universe."; 
var n=str.indexOf("welcome"); 

• Thay thế xâu con 

 str="Please visit Microsoft!" 
var n=str.replace("Microsoft","W3Schools"); 
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Xâu 

• str.substring(begin, end): Trả về xâu con bao 
gồm các ký tự có chỉ mục từ begin đến end-1 
của xâu str 

• str.substring(begin): Trả về xâu con bao gồm 
các ký tự có chỉ mục từ begin đến hết của xâu 
str 

• str.split(deli): Tách xâu str bởi sử dụng xâu 
ngăn cách deli. Trả về mảng các xâu kết quả 
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Xâu 

• str. toUpperCase(): Trả về xâu viết hoa của str 

• str. toLowerCase(): Trả về xâu viết thường của 
str 

• isNaN(s): true nếu s không là biểu diễn số 

• parseInt(s): Giá trị nguyên của biểu diễn s 

• parseFloat(s): Giá trị thực của biểu diễn s 
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Chú thích 

// Chú thích trên một dòng JavaScript 

 

/* 

Chú thích trên nhiều  

dòng JavaScript 

*/ 
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ECMAScript 

• ECMAScript là đặc tả (JavaScript là  một cài đặt cụ thể của ECMAScript) 

• Các phiên bản ECMAScript  

 1st edition ES1  6/1997 

 2nd edition  ES2  6/1998 

 3rd edition ES3  12/1999 

 4th edition ES4  abandoned 2003 

 5th edtion  ES5  12/2009 

 6th edition ES2015  6/2015 

 7th edition ES2016  6/2016 

 8th edition ES2017  6/2017 

 9th edition ES2018  6/2018 

 10th edition ES2019  6/2019 

 11th edition ES2020  6/2020 

 12th edition ES2021  6/2021 
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ECMAScript (tiếp) 

• Nếu trình duyệt chưa hỗ trợ (chưa cài đặt) các 
features của ECMAScript 

 Có thể dùng polyfill như Babel https://babeljs.io  
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ES2015 

• class 

• module 
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class 

• Cho phép định nghĩa lớp tương tự lập trình 
hướng đối tượng 

• dễ dàng hơn sử dụng hàm tạo 

• Lưu ý:  

• class/lớp chỉ là cách viết khác thay cho hàm 
tạo, hay class là "sugar syntax" cho function 

• class/lớp là một loại hàm 
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Ví dụ: Sử dụng function 

Source code: https://itest.com.vn/lects/webappdev/classes/ 
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Ví dụ: Viết lại bằng class 
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Ví dụ: Khai báo đối tượng 
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Kế thừa: Sử dụng hàm tạo 

Lê Đình Thanh, Bài giảng Phát triển ứng dụng web. 



Kế thừa: Viết lại bằng class 
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Kế thừa: Từ hàm tạo 
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modules 

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Guide/Modules 
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modules 

• Mỗi tệp .js là một module, mỗi module 
trong một tệp. 

• Định nghĩa module và export các features 

trong module 

• import và sử dụng các features từ module 

khác 

• Áp dụng module trong HTML 
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export 
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export (tiếp) 
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import, aggregating export 
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Sử dụng module trong HTML 
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DOM –  
Document Object Model 
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Giới thiệu về DOM 
• Một trang web bao gồm một tập các đối 

tượng được tổ chức theo cấu trúc cây có gốc 
là đối tượng document 
 Đối tượng document đại diện cho chính nội 

dung trang web. 
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Giới thiệu về DOM 
• HTML được dùng để khai báo các đối tượng 

(thuộc các lớp dựng sẵn) 
• CSS được dùng để định nghĩa thuộc tính/kiểu 

trình diễn cho các đối tượng 

• (java)script được dùng để quản lý (tạo, hủy 
bỏ, thay đổi thuộc tính, triệu gọi phương 
thức) các đối tượng, định nghĩa lớp mới. 
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DOM – Ví dụ 1 

<html> 

 <body> 

  <p>hi</p> 

  <p>hello</p> 

 </body> 

</html> 
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DOM – Ví dụ 2 
<table border="2"> 

 <tbody><tr><td> hi </td><td> there </td></tr> 

 <tr><td> hello </td><td> world 
</td></tr></tbody> 

</table> 
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DOM – Ví dụ 3 

• ce.parentNode == body 

• ce.childNodes[0] == “hello” 

• ce.childNodes[1] == “world” 

• ce.childNodes[2] == “2” 

• ce.firstChild == “hello” 

• ce.lastChild == “2” 

• ce.previousSibling == span 

• ce.nextSibling == select 
• ce.hasChildNodes() == true; 

window 

select 

2 

ce 

span 

2 

Lê Đình Thanh, Bài giảng Phát triển ứng dụng web. 



Tất cả đối tượng: Thuộc tính 
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Tất cả đối tượng: Phương thức 
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Tất cả đối tượng: Con trỏ sự kiện 

• Con trỏ sự kiện  
 được gọi khi sự kiện tương ứng xảy ra trên đối 

tượng 

• Một số con trỏ sự kiện 
 onClick – Kích chuột lên đối tượng 

 onDblClick – Kích đúp chuột lên đối tượng 

 onMouseOver – Di chuyển chuột trên đối tượng 

 onMouseOut – Di chuyển chuột ra ngoài đối tượng 

 onKeyUp – Nhả phím khi đối tượng đang được đặt làm tâm 
điểm 

 onKeyDown – Nhấn phím khi đối tượng đang được đặt tâm 
điểm 
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Tất cả đối tượng: Con trỏ sự kiện 

 Ví dụ 

<script type=”text/javascript”> 

   function showUp() { 

      alert(“Hello!”); 

  } 

</script> 

<input type=”button” value=”Try it” 

onclick=”javascript:showUp();”/> 

Lê Đình Thanh, Bài giảng Phát triển ứng dụng web. 



Đối tượng document: Thuộc tính 

Lê Đình Thanh, Bài giảng Phát triển ứng dụng web. 



Đối tượng document: Thuộc tính 

Lê Đình Thanh, Bài giảng Phát triển ứng dụng web. 



Đối tượng document: Phương 
thức 

Lê Đình Thanh, Bài giảng Phát triển ứng dụng web. 



Đối tượng document: Phương thức 

Lê Đình Thanh, Bài giảng Phát triển ứng dụng web. 



Đối tượng document: Phương thức 

Lê Đình Thanh, Bài giảng Phát triển ứng dụng web. 



Đối tượng document: Phương thức 

Lê Đình Thanh, Bài giảng Phát triển ứng dụng web. 



Đối tượng document: Phương thức 

Lê Đình Thanh, Bài giảng Phát triển ứng dụng web. 



Đối tượng document: Phương thức 

Lê Đình Thanh, Bài giảng Phát triển ứng dụng web. 



Đối tượng document: Phương thức 

Lê Đình Thanh, Bài giảng Phát triển ứng dụng web. 



BOM –  
Browser Object Model 

Lê Đình Thanh, Bài giảng Phát triển ứng dụng web. 



Giới thiệu về BOM 
• Cho phép Javascript tương tác với trình 

duyệt.  

• Không có chuẩn nhưng các trình duyệt 

cài đặt BOM như nhau.  

• Gốc của cây BOM là đối tượng window. 
• Đối tượng window đại diện cho cửa sổ/khung 

hiển thị trang web 

Lê Đình Thanh, Bài giảng Phát triển ứng dụng web. 



BOM với DOM và các hàm, biến toàn cục 

Lê Đình Thanh, Bài giảng Phát triển ứng dụng web. 

window 

screen location history navigator document 

head body 

h1 p 

text … 

title 

… text 

biena cong(x, y) … 



Đối tượng window 

 Các hàm, biến toàn cục được khai báo trở thành 
phương thức, thuộc tính của đối tượng window. 

 Có thể truy cập các phương thức và thuộc tính của 
đối tượng window mà không cần tiền tố window. 

 Ví dụ: 
alert(“some text”); tương đương 
window.alert(“some text”); 
document tương đương                window.document 

Lê Đình Thanh, Bài giảng Phát triển ứng dụng web. 



Đối tượng window: Thuộc tính 

Lê Đình Thanh, Bài giảng Phát triển ứng dụng web. 



Đối tượng window: Thuộc tính 

Lê Đình Thanh, Bài giảng Phát triển ứng dụng web. 



Đối tượng window: Phương thức 

Lê Đình Thanh, Bài giảng Phát triển ứng dụng web. 



Đối tượng window: Phương thức 

Lê Đình Thanh, Bài giảng Phát triển ứng dụng web. 



Đối tượng window: Phương thức 

Lê Đình Thanh, Bài giảng Phát triển ứng dụng web. 



Đối tượng window: Phương thức 

Lê Đình Thanh, Bài giảng Phát triển ứng dụng web. 



Đối tượng window.screen 

 Mang thông tin về màn hình thiết bị 
 Thuộc tính 

 width 
 height  
 availWidth 
 availHeight  
 colorDepth  

Lê Đình Thanh, Bài giảng Phát triển ứng dụng web. 



Đối tượng window.location 

 Cho biết URL của trang hiện tại và có thể được 
sử dụng để chuyển hướng 

 Thuộc tính 
 href 
 hostname 
 pathname 
 protocol   

 Phương thức 
 assign(url)  

Lê Đình Thanh, Bài giảng Phát triển ứng dụng web. 



Đối tượng window.history 

 Lưu và chuyển lịch sử duyêt của cửa sổ 
 Phương thức 

 back()  
 forward()  

Lê Đình Thanh, Bài giảng Phát triển ứng dụng web. 



Đối tượng window.navigator 

 Mang thông tin về trình duyệt  
 Thuộc tính 

 appName 
 appCodeName 
 appVersion  
 cookieEnabled  

Lê Đình Thanh, Bài giảng Phát triển ứng dụng web. 



Quản lý trang web 

Lê Đình Thanh, Bài giảng Phát triển ứng dụng web. 



Tác vụ chung 

• Lấy tham chiếu các đối tượng tài liệu 

• Đọc và thay đổi thuộc tính các đối tượng tài liệu 

• Thay đổi kiểu trình diễn đối tượng tài liệu 

• Xử lý sự kiện trên đối tượng tài liệu 

• Thêm mới, loại bỏ đối tượng tài liệu 

• Mở cửa sổ mới và tương tác giữa các đối tượng thuộc 

các cửa sổ khác nhau 

• Hộp thoại, in ấn 

Lê Đình Thanh, Bài giảng Phát triển ứng dụng web. 



Lấy tham chiếu các đối tượng tài liệu 

• document.getElementById(v)  

• document.getElementsByName(v)  

• document.getElementsByTagName(v)  

• document.querySelector(v)  

• document.querySelectorAll(v)  

• obj.parentNode 

• obj.childNodes,  

• obj.previousSibling  

• obj.nextSibling  

Lê Đình Thanh, Bài giảng Phát triển ứng dụng web. 



Lấy tham chiếu các đối tượng tài liệu 

<ul id=”mylist”> 

 <li>Item 1</li> 

 <li>Item 2</li> 

 <li>Item 3</li> 

</ul> 

<script type=”text/javascript”> 

 var list = document.getElementById(“mylist”); 

 alert(list.innerHTML); // <li>Item 1</li><li>Item 2</li><li>Item 3</li> 

 var oddi = document.querySelectorAll(“#mylist li:nth-of-type(odd)”); 

 for (var i = 0; i < oddi.length; i++) 

  console.log(oddi[i].innerHTML); //Item 1   Item 3 

</script>  

Lê Đình Thanh, Bài giảng Phát triển ứng dụng web. 



Đọc và thay đổi thuộc tính đối tượng tài liệu 

• obj.innerHTML 

• obj.attributes 

• obj.value 

• obj.checked 

 

Lê Đình Thanh, Bài giảng Phát triển ứng dụng web. 



Đọc và thay đổi thuộc tính đối tượng tài liệu 

<label>Họ và tên:</label> 

<input type=”text” id=”fullname”/> 

<span id=”fullnameErr”></span> 

<script type=”text/javascript”> 

 var fn = document.getElementById(“fullname”); 

 var fnerr = document.getElementById(“fullnameErr”); 

 if (fn.value == “”) fnerr.innerHTML = “Chưa nhập họ tên”; 

 

 

 var attrs = document.getElementById(“fullname”).attributes; 

 for (var i = 0; i < attrs.length; i++) { 

  console.log(attrs[i].name + ": " + attrs[i].value); 

 }  

</script>  

Lê Đình Thanh, Bài giảng Phát triển ứng dụng web. 



Thay đổi CSS của đối tượng tài liệu 

• obj.style 

• obj.className 

• obj.classList 

• obj.classList.add(v1, v2, …) 

• obj.classList.remove(v1, v2, …) 

• obj.classList. toggle(v, true|false) 

• obj.classList.contains(v) 

Lê Đình Thanh, Bài giảng Phát triển ứng dụng web. 



Thay đổi CSS của đối tượng tài liệu 
<!DOCTYPE html><html><head> 

 <style type=”text/css”> 

  .err {color:red;} 

  .required {font-weight:bold;} 

  .critical {font-size:x-large;} 

  .highlight {border: solid 1px green;} 

 </style>  

</head><body> 

 <label>Họ và tên:</label> 

 <input type="text" id="fullname"/> 

 <span id="fullnameErr"></span> 

 <script type="text/javascript"> 

  var fn = document.getElementById("fullname"); 

  var fnerr = document.getElementById("fullnameErr"); 

  if (fn.value == "") { 

   fnerr.innerHTML = "Chưa nhập họ tên"; 

   fnerr.style.backgroundColor = "yellow"; 

   fnerr.className = "err required"; 

   fnerr.classList.add("critical", "highlight"); 

  } 

 </script> 

</body></html> 
Lê Đình Thanh, Bài giảng Phát triển ứng dụng web. 



Xử lý sự kiện trên đối tượng tài liệu 

• obj.onclick 

• obj.ondblclick 

• obj.onmouseover 

• obj.onmouseout 

• obj.onfocus 

• obj.onblur 

• obj.onkeydown 

• obj.onkeyup 

Lê Đình Thanh, Bài giảng Phát triển ứng dụng web. 



Xử lý sự kiện trên đối tượng tài liệu 
<!DOCTYPE html><html><head> 

 <style type="text/css"> .err {color:red;} </style>  

</head><body> 

 <label>Họ và tên:</label> 

 <input type="text" id="fullname"/> 

 <span id="fullnameErr" class="err"></span> 

 <br/> 

 <button onclick="checkInput();">Chấp nhận</button> 

 <button id="btncancel">Bỏ qua</button> 

 <script type="text/javascript"> 

  function checkInput() { 

   var fn = document.getElementById("fullname"); 

   var fnerr = document.getElementById("fullnameErr"); 

   if (fn.value == "") { 

    fnerr.innerHTML = "Chưa nhập họ tên";  

   } else { 

    //đệ trình ở đây 

   } 

  } 

  document.getElementById("btncancel").onclick = function() { 

   window.location = "Page2.htm"; 

  } 

 </script> 

</body></html> 
Lê Đình Thanh, Bài giảng Phát triển ứng dụng web. 



Xử lý sự kiện trên đối tượng tài liệu 
<!DOCTYPE html><html><head> 

 <title>Event and This</title>  

 <meta charset="utf-8"> 

 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;"/> 

</head><body> 

 <label>Họ và tên:</label> 

 <input type="text" id="fullname"/> 

 <br/> 

 <label>Địa chỉ:</label> 

 <input type="text" id="address"/> 

  

 <script type="text/javascript"> 

  function checkInput(ctrl) { return (ctrl.value == "" ?  false : true); } 

  document.getElementById("fullname").onkeyup = function(e) { 

   if (!checkInput(this)) this.style.backgroundColor = "white"; 

   else this.style.backgroundColor = "yellow"; 

  

   var kc = window.event ? window.event.keyCode : e.keyCode; 

   if (kc == 13) {//Enter 

    document.getElementById("address").focus(); 

   } 

  };  

 </script> 

</body></html> 
Lê Đình Thanh, Bài giảng Phát triển ứng dụng web. 



Kích hoạt sự kiện trên đối tượng tài liệu 

• obj.click() 

• obj.dblclick() 

• obj.mouseover() 

• obj.mouseout() 

• obj.focus() 

• obj.blur() 

• obj.keydown() 

• obj.keyup() 

Lê Đình Thanh, Bài giảng Phát triển ứng dụng web. 



Kích hoạt sự kiện trên đối tượng tài liệu 

<!DOCTYPE html><html><head> 

 <title>Event Triger</title>  

</head><body> 

 <label>Họ và tên:</label> 

 <input type="text" id="fullname"/> 

 <span id="fullnameErr"></span> 

  

 <script type="text/javascript"> 

  document.getElementById("fullname").focus(); 

 </script> 

</body></html> 

Lê Đình Thanh, Bài giảng Phát triển ứng dụng web. 



Thêm mới, loại bỏ đối tượng tài liệu 

• obj.innerHTML  

• document.createElement(tagname) 

• document.createTextNode(txt) 

• document.createComment(txt) 

• document.createDocumentFragment() 

• obj.appendChild(node) 

• obj.removeChild(node) 

• obj.replaceChild(newN, oldN) 

• obj.insertBefore(newN, targetN)  

• obj.insertAfter(newN, targetN) 

• obj.hasChildNodes() 

Lê Đình Thanh, Bài giảng Phát triển ứng dụng web. 



Thêm mới, loại bỏ đối tượng tài liệu 
<!DOCTYPE html><html><head> 

 <title>HTML DOM</title> 

 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/> 

</head><body> 

 <h1>Phần 1</h1> 

 <div id="container1"><p>Đoạn văn thứ nhất</p><p>Đoạn văn thứ hai</p></div> 

 <h1>Phần 2</h1> 

 <div id="container2"><p>Đoạn văn sẽ được thay thế</p></div> 

  

 <script> 

  var p3 = document.createElement("p"); 

  var p4 = document.createElement("p"); 

  var p5 = document.createElement("p"); 

  var txt3 = document.createTextNode("Đoạn văn thứ ba"); 

  var txt4 = document.createTextNode("Đoạn văn thứ tư"); 

  var txt5 = document.createTextNode("Đoạn văn thứ năm"); 

  p3.appendChild(txt3); 

  p4.appendChild(txt4); 

  p5.appendChild(txt5); 

  

  var div1 = document.getElementById("container1"); 

  div1.appendChild(p4); 

  div1.insertBefore(p3, p4); 

   

  var div2 = document.getElementById("container2"); 

  var rp = document.querySelector("#container2 p"); 

  div2.replaceChild(p5, rp); 

 </script>  

</body></html> 
Lê Đình Thanh, Bài giảng Phát triển ứng dụng web. 



Tương tác giữa các đối tượng trong và ngoài iframe 

• iframe là một nút thuộc cây DOM bên ngoài 

• iframe có cửa sổ riêng của nó là contentWindow 

 

• window (trang ngoài) 

• document (trang ngoài) 

• ifr (trang ngoài) 
• contentWindow (trang trong) 

• document (trang trong) 

Lê Đình Thanh, Bài giảng Phát triển ứng dụng web. 



Tương tác giữa các đối tượng trong và ngoài iframe 

<!—OutterPage.htm --> 

<!DOCTYPE html><html><head><title>Outer Page</title></head><body> 

 <input id="txt" type="text"> 

 <iframe id="ifr" src="innerPage.htm"></iframe> 

 <script> 

  document.getElementById("txt").onkeyup = function() { 

   var iwnd = document.getElementById("ifr").contentWindow; 

   iwnd.document.getElementById("txt").value = this.value; 

  }; 

 </script>  

</body></html> 

  

<!—InnerPage.htm --> 

<!DOCTYPE html><html><head><title>Inner Page</title></head><body> 

 <input id="txt" type="text"> 

 <script> 

  document.getElementById("txt").onkeyup = function() { 

   parent.document.getElementById("txt").value = this.value; 

  }; 

 </script>  

</body></html> 

Lê Đình Thanh, Bài giảng Phát triển ứng dụng web. 



Tương tác giữa các đối tượng thuộc cửa sổ cha và con 

• Mở một cửa sổ mới, trả về tham chiếu của cửa sổ 

được mở 

• childWnd = window.open(url, …); 

• window.opener của cửa sổ con tham chiếu đến 

window của cửa sổ cha 

Lê Đình Thanh, Bài giảng Phát triển ứng dụng web. 



Tương tác giữa các đối tượng thuộc cửa sổ cha và con 

<!—OpeningPage.htm --> 

<!DOCTYPE html><html><head><title>Opening Page</title></head><body> 

 <input id="txt" type="text"> 

 <script> 

  var cwnd = window.open("openedPage.htm", "", ""); 

  document.getElementById("txt").onkeyup = function() { 

   cwnd.document.getElementById("txt").value = this.value; 

  }; 

 </script> 

</body></html> 

  

<!—OpenedPage.htm --> 

<!DOCTYPE html><html><head><title>Opened Page</title></head><body> 

 <input id="txt" type="text"> 

 <script> 

  document.getElementById("txt").onkeyup = function() { 

   opener.document.getElementById("txt").value = this.value; 

  }; 

 </script>  

</body></html> 

Lê Đình Thanh, Bài giảng Phát triển ứng dụng web. 



SOP 

• Cùng nguồn gốc 

• URL của hai trang có cùng lược đồ, tên miền, 

và số hiệu cổng.  

• Chính sách cùng nguồn gốc, viết tắt là SOP 

(Same origin policy).  

• Chỉ cho phép kịch bản ở trang này truy cập dữ 

liệu ở trang khác nếu hai trang có cùng nguồn 

gốc.  

Lê Đình Thanh, Bài giảng Phát triển ứng dụng web. 



Hộp thoại, in ấn 

• window.alert(msg) 

• window.confirm(msg) 

• window.print() 

Lê Đình Thanh, Bài giảng Phát triển ứng dụng web. 



Ví dụ: Hiển thị thông báo 

Onload: Sự kiện được phát sinh khi tải trang lên 

OnUnload: Sự kiện được phát sinh khi tắt trang 

Lê Đình Thanh, Bài giảng Phát triển ứng dụng web. 



Ví dụ: Thông báo hỏi sự đồng ý 

Lê Đình Thanh, Bài giảng Phát triển ứng dụng web. 



Ví dụ: Truy cập điều khiển text 

Lê Đình Thanh, Bài giảng Phát triển ứng dụng web. 



Ví dụ: Truy cập bảng 

Lê Đình Thanh, Bài giảng Phát triển ứng dụng web. 



<script language="javascript"> 
function dechuot(i) {  

 document.getElementById("table1").rows[i].cells[0].background="cuoc
song.gif" ; 

} 
 
function chuotRa(i) {  

 document.getElementById("table1").rows[i].cells[0].background="cuoc
song1.gif" ; 

} 
</script> 

 
<td  style="cursor:pointer" onMouseOver="javascript:dechuot(<%=i%>);" 

onMouseOut="javascript:chuotRa(<%=i%>);" background="cuocsong1.gif" 
align="center" bgcolor="#CCCCFF" onClick="javascript:Chuyentrang(i);“ 

</td> 

Ví dụ: Truy cập bảng 

Lê Đình Thanh, Bài giảng Phát triển ứng dụng web. 



Ví dụ: Mở cửa sổ mới 

Lê Đình Thanh, Bài giảng Phát triển ứng dụng web. 



Ví dụ: Mở cửa sổ mới – Nhập tham số 

Lê Đình Thanh, Bài giảng Phát triển ứng dụng web. 



Ví dụ: Mở cửa sổ con 

Cửa sổ con trả về giá trị bằng returnValue 

Lê Đình Thanh, Bài giảng Phát triển ứng dụng web. 



Ví dụ: Thay nội dung frame 

Lê Đình Thanh, Bài giảng Phát triển ứng dụng web. 



Ví dụ: Thay nội dung iframe 

Lê Đình Thanh, Bài giảng Phát triển ứng dụng web. 



Ví dụ: Truy cập điều khiển và hàm javascript trong frame và 
iframe 

Lê Đình Thanh, Bài giảng Phát triển ứng dụng web. 



Ví dụ: Nhận phím được bấm 

Lê Đình Thanh, Bài giảng Phát triển ứng dụng web. 



Ví dụ: Đặt điều khiển được chọn 

Lê Đình Thanh, Bài giảng Phát triển ứng dụng web. 



Ví dụ: In trên web 

Lê Đình Thanh, Bài giảng Phát triển ứng dụng web. 



Vấn đề của trình duyệt 

Lê Đình Thanh, Bài giảng Phát triển ứng dụng web. 



Vấn đề 
• Vấn đề: Một trang web (cùng nội dung, cùng mã nguồn) có 

thể hiện (hiển thị và tương tác) khác nhau trên các trình 
duyệt khác nhau. 

• Nguyên nhân: Có nhiều hãng tạo ra nhiều trình duyệt khác 
nhau như MS-IE, Moz.-FF, Google-Chrome, …. Các hãng 
không thống nhất với nhau cách xử lý (bản chất trình 
duyệt chính là trình thông dịch) 

• Ví dụ: 
 window.event chỉ được thể hiện ở IE 
 addEventListener hỗ trợ bởi FF tương đương với attachEvent 

hỗ trợ bởi IE 

 style.opacity chỉ được hỗ trợ từ IE 9.0, FF 2.0, Chrome 4.0 trở 
lên. 

Lê Đình Thanh, Bài giảng Phát triển ứng dụng web. 



Mong muốn và giải pháp 

• Mong muốn: Trang web được thể hiện như nhau ở tất cả 
các trình duyệt (cross-browser). 

• Giải pháp: 
 Sử dụng các đối tượng, thuộc tính, phương thức 

được hỗ trợ và xử lý như nhau trên các trình duyệt 
 Tùy trình duyệt mà sinh mã cho phù hợp 

 Lấy thông tin trình duyệt: 
window.clientInformation.appName/.appVersion/. Platform 

 Sử dụng polyfill 
 Babel 

 Khuyến cáo sử dụng trình duyệt được ưu tiên 
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Ứng dụng mẫu: Table Sorter 
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Ứng dụng mẫu: Tree 
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Ứng dụng mẫu: Tabbed Content 
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Ứng dụng mẫu: Calculator 
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Tiếp theo 
AJAX và JSON 
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